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SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKCB3024 Bùi Đặng Hoàng Mai 15/10/1996 Thái Bình 84334949348 10:30 PM1_2

2 BKCB3025 Lê Thanh Uyển My 21/9/2000 Cần Thơ 84904521576 10:30 PM1_2

3 BKCB3026 Trần Thị Việt Nga 05/6/1992 Hà Nam 84888000556 10:30 PM1_2

4 BKCB3027 Đỗ Thị Ngân 21/9/1996 Đắk Lắk 84986431647 10:30 PM1_2

5 BKCB3028 Lê Thị Kim Ngân 10/4/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84397669813 10:30 PM1_2

6 BKCB3029 Nguyễn Thị Thanh Ngân 24/7/2000 Sóc Trăng 84343616181 10:30 PM1_2

7 BKCB3030 Đặng Quỳnh Nghi 11/3/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84979342175 10:30 PM1_2

8 BKCB3031 Ca Thị Lan Nhi 03/9/1997 Bến Tre 84387635482 10:30 PM1_2

9 BKCB3032 Nguyễn Thảo Nhi 10/01/1997 Bình Thuận 84326617744 10:30 PM1_2

10 BKCB3033 Trần Hoàng Nhi 20/11/1996 Kiên Giang 84971713392 10:30 PM1_2

11 BKCB3034 Trần Uyển Nhi 26/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84868646207 10:30 PM1_2

12 BKCB3035 Nguyễn Hồng Nhiên 08/3/1999 Cà Mau 84944601035 10:30 PM1_2

13 BKCB3036 Mai Nguyễn Thanh Như 10/6/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84769609560 10:30 PM1_2

14 BKCB3037 Tạ Trần Quỳnh Như 10/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84764588639 10:30 PM1_2

15 BKCB3038 Ngô Thùy Nhung 04/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84933292097 10:30 PM1_2

16 BKCB3039 Phạm Thị Hồng Nhung 13/8/1998 Bến Tre 84383084771 10:30 PM1_2

17 BKCB3040 Lã Thu Phương 05/3/2000 Thanh Hóa 84906573565 10:30 PM3

18 BKCB3041 Lê Anh Phương 24/9/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84815545154 10:30 PM3

19 BKCB3042 Nguyễn Thị Khánh Phương 21/10/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84932521388 10:30 PM3

20 BKCB3043 Trần Như Quang 13/02/1997 Sóc Trăng 84966777541 10:30 PM3

21 BKCB3044 Lê Duy Quốc 01/01/2000 Bình Định 84397953494 10:30 PM3

22 BKCB3045 Nguyễn Đức Quy 12/5/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84364604711 10:30 PM3

23 BKCB3046 Lê Ngọc Quyên 16/7/2000 Bạc Liêu 84822908565 10:30 PM3

24 BKCB3047 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/6/2000 Vĩnh Long 84762862779 10:30 PM3

25 BKCB3048 Châu Hào Siêu 02/5/1996 Bạc Liêu 84947874640 10:30 PM4

26 BKCB3049 Nguyễn Hải Sơn 19/9/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84852070455 10:30 PM4

27 BKNC3082 Trần Dương Thiên An 01/02/1997 Long An 84938915909 10:30 PM4

28 BKNC3083 Hồ Zy Đan 05/12/1999 Bình Định 84348081971 10:30 PM4

29 BKNC3084 Dương Minh Hiếu 17/6/1999 Gia Lai 84349571786 10:30 PM4

30 BKNC3085 Nguyễn Thị Thúy Ly 26/6/1999 Đắk Lắk 84898153426 10:30 PM4

31 BKNC3086 Ngô Hoàng Đan Thanh 20/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84971549711 10:30 PM4

32 BKNC3087 Nguyễn Thị Tường Vi 05/9/1999 Bình Định 84333245243 10:30 PM4

Tổng số lượng: 32

Địa điểm thi: Kios 8 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 - ĐT: 028 2214 8404
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